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           /QĐ-SYT       n  n           t  n  3 năm 2025 

 

           

 /v  ấ ,  ấ  điều   ỉ    iấ             đ  điều  i    i              

và  iấ             đ t t     à   tốt              t uố        đ t   /2025 

 
 

                         

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 n    06/4/2016; 

Căn cứ N  ị địn  số 54/2017/NĐ-C  n    08/5/2017 của C ín  p ủ qu  

địn  c i tiết một số điều v  biện p  p t i   n  Luật dược; 

Căn cứ N  ị địn  số 155/2018/NĐ-C  n    12/11/2018 của C ín  p ủ về 

việc sửa đổi  bổ sun  một số qu  địn  li n quan đến điều kiện đầu tư kin  doan  
t uộc p ạm vi quản lý n   nước của Bộ   tế; 

Căn cứ T ôn  tư 02/2018/TT-B T n    22/01/2018 của Bộ   tế về việc Qu  

địn  về T ực   n  tốt cơ sở b n lẻ t uốc và T ôn  tư số 12/2020/TT-BYT ngày 
22/6/2020 sửa đổi  bổ sun  một số điều của T ôn  tư số 02/2018/TT - BYT; 

Căn cứ Qu ết địn  số 22/2025/QĐ-UBND, ngày 20 t  n  02 năm 2025 của 

Uỷ ban n  n d n t n        n về việc ban   n  Qu  địn  c ức năn   n iệm v   
qu ền  ạn v  cơ c u tổ c ức của  ở   tế t n        n;; 

Căn cứ Bi n bản cuộc   p n    10/3/2025 v  đề n  ị của Hội đồn  tư v n 

xét c p  c p lại  c p điều c  n   t u  ồi c ứn  c    c ứn  n ận   n  n  ề Dược v  
k  m bện   c ữa bện   ở   tế, 

T eo đề n  ị của Tổ t ẩm địn  kiểm tra đ n   i  T ực   n  tốt cơ sở b n lẻ 

t uốc v  Trưởn  p òn  N  iệp v   Y Dược. 

 

            

 

 iều      p, c p điều chỉnh  i   ch n  nh n đ  điều  i n  inh do nh d  c 

và  i   ch n  nh n đạt thực hành t t cơ sở bán lẻ thu c (   ) đ t 05/2025, cụ thể 

nh  s u  

1    p, c p điều chỉnh  i   ch n  nh n đ  điều  i n  inh do nh d  c cho 10 

cơ sở (Dan  s c  c i tiết đín  k m     l c 1   

2.   p, c p điều chỉnh  i   ch n  nh n đạt thực hành t t cơ sở bán lẻ thu c 

(GPP) cho 22 cơ sở (Dan  s c  c i tiết đín  k m     l c 2   

 iều    Qu  t đ nh c  hi u lực  ể t  n à    , b n hành. 



 iều     hánh v n ph n ,  hánh th nh tr ,  r ởn  phòng   hi p vụ Y    c 

-  ở   t ,  h  các cơ sở c  t n tại Điều 1 và các đơn v  c  li n qu n ch u trách 

nhi m thi hành Qu  t đ nh nà ./. 

 
          
-  h  Điều                                                                                      

- V n ph n       các hu  n,tx,tp  

-  r n    Đ   ở   t ; 

- L u  V , NVYD(L). 

 

KT.          

  Ó          

 

 

 
  u ễ         ỉ   

 
 



Số Ngày cấp Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

Nơi cấp 

CCHND

1
NHÀ THUỐC 

THANH THOẠI 

Khu phố Lý Tự 

Trọng (TĐ số 18; 

TBĐ số 12), 

phường 2, thành 

phố Tuy Hoà, tỉnh 

Phú Yên

1465/ĐKKDD-

PY
10/3/2025

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  

(Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Phan 

Nguyễn 

Thanh Hiền

08/11/1992

Dược 

sĩ đại 

học

2104/CCHN-D-

SYT-PY
30/10/2023

Sở Y tế 

Phú Yên
0356958150

2

NHÀ THUỐC 

TRẦN THỊ QUÝ 

SANG 1984

120 Hàm Nghi, 

phường 5, thành 

phố Tuy Hoà, tỉnh 

Phú Yên 

1466/ĐKKDD-

PY
10/3/2025

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  

(Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Đoàn 

Nguyễn 

Phương Mai

23/9/1999

Dược 

sĩ đại 

học

2229/CCHN-D-

SYT-PY
17/01/2025

Sở Y tế 

Phú Yên

0974960877

0384884136

3
NHÀ THUỐC TÂM 

ĐỨC

44 Ngô Quyền, 

phường 5, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên

1467/ĐKKDD-

PY
10/3/2025

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Nguyễn 

Thụy 

Phượng Tiên

17/12/1989

Dược 

sĩ Đại 

học

2233/CCHN-D-

SYT-PY
17/01/2025

Sở Y tế 

Phú Yên
0989637617

4
NHÀ THUỐC GPP 

AN HƯNG

Khu phố Đa Ngư 

(TĐ số 214, TBĐ 

số 30), phường 

Hòa Hiệp Nam, thị 

xã Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên

1468/ĐKKDD-

PY
10/3/2025

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Võ Thị Kim 

Trí
10/10/1987

Dược 

sĩ Đại 

học

1535/CCHN-D-

SYT-PY
03/8/2020

Sở Y tế 

Phú Yên
0329627281

5
QUẦY THUỐC AN 

ĐÔNG

Thôn Phú Vang, xã 

Bình Kiến, thành 

phố Tuy Hoà, tỉnh 

Phú Yên

1469/ĐKKDD-

PY
10/3/2025

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Không bao gồm: thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược 

chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Võ Thị Yến 02/9/1996

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2226/CCHN-D-

SYT-PY
31/12/2024

Sở Y tế 

Phú Yên
0962268337

Phụ lục 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC ĐỢT  05/2025

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày     tháng 3 năm 2025 của Sở Y tế Phú Yên)

TT Tên cơ sở Địa chỉ

Giấy CNĐKKDD

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại

1



Số Ngày cấp Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

Nơi cấp 

CCHND

TT Tên cơ sở Địa chỉ

Giấy CNĐKKDD

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại

6
QUẦY THUỐC 

TUYẾT NHUNG

Thôn Nam Giang, 

xã Sơn Giang, 

huyện Sông Hinh, 

tỉnh Phú Yên

1470/ĐKKDD-

PY
10/3/2025

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Không bao gồm: thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược 

chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Nguyễn Thị 

Tuyết 

Nhung

01/7/1997

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2149/CCHN-D-

SYT-PY
16/4/2024

Sở Y tế 

Phú Yên
0353022106

7
QUẦY THUỐC 

ĐÔNG LOAN

Thôn Phụng Tường 

1, xã Hòa Trị, 

huyện Phú Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

1471/ĐKKDD-

PY
10/3/2025

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Không bao gồm: thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược 

chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Phạm Thị 

Bích Loan
15/8/1990

Dược 

sĩ 

trung 

học

1104/CCHN-D-

SYT-PY
07/5/2018

Sở Y tế 

Phú Yên
0379067022

8
QUẦY THUỐC TỪ 

TIM 

227 Quốc lộ 1A, 

khu phố Trường 

Xuân, thị trấn Chí 

Thạnh, huyện Tuy 

An, tỉnh Phú Yên

1188/ĐKKDD-

PY
10/3/2025

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Không bao gồm: thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược 

chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Hồ Hồng 

Cúc
18/4/1994

Dược 

sĩ 

trung 

học

1170/CCHN

-D-SYT-KH
07/9/2020

Sở Y tế 

Khánh 

Hòa

0981877262

9
QUẦY THUỐC Á 

CHÂU

Thôn Nhơn Hội, xã 

An Hòa Hải, huyện 

Tuy An, tỉnh Phú 

Yên

1288/ĐKKDD-

PY
10/3/2025

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Không bao gồm: thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược 

chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Lê Thị Kim 

Ngân
24/01/2000

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2148/CCHN-D-

SYT-PY
16/4/2024

Sở Y tế 

Phú Yên
0355448862

2



Số Ngày cấp Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

Nơi cấp 

CCHND

TT Tên cơ sở Địa chỉ

Giấy CNĐKKDD

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại

10
QUẦY THUỐC 

KIM THOA

Thôn Phú Nhiêu, 

xã Hòa Mỹ Đông, 

huyện Tây Hòa, 

tỉnh Phú Yên

967/ĐKKDD-PY 10/3/2025
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Không bao gồm: thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược 

chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Phạm Thị 

Kim Thoa
03/12/1989

Dược 

sĩ 

trung 

học

2235/CCHN-D-

SYT-PY
24/01/2025

Sở Y tế 

Phú Yên
0979104461

Tổng cộng: 10 khoản

3



Số Ngày cấp
Ngày hết 

hạn
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

Nơi cấp 

CCHND

1
NHÀ THUỐC 

THANH THOẠI 

Khu phố Lý Tự 

Trọng (TĐ số 18; 

TBĐ số 12), 

phƣờng 2, thành 

phố Tuy Hoà, tỉnh 

Phú Yên

2239/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng  

(Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dƣợc chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Phan 

Nguyễn 

Thanh Hiền

08/11/1992

Dƣợc 

sĩ đại 

học

2104/CCHN-D-

SYT-PY
30/10/2023

Sở Y tế 

Phú Yên
0356958150 Cấp mới

2

NHÀ THUỐC 

TRẦN THỊ QUÝ 

SANG 1984

120 Hàm Nghi, 

phƣờng 5, thành 

phố Tuy Hoà, tỉnh 

Phú Yên 

2240/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng  

(Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dƣợc chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Đoàn 

Nguyễn 

Phƣơng Mai

23/9/1999

Dƣợc 

sĩ đại 

học

2229/CCHN-D-

SYT-PY
17/01/2025

Sở Y tế 

Phú Yên

0974960877

0384884136
Cấp mới

3
NHÀ THUỐC 

TÂM ĐỨC

44 Ngô Quyền, 

phƣờng 5, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên

2241/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng 

(Bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Nguyễn 

Thụy 

Phƣợng Tiên

17/12/1989

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2233/CCHN-D-

SYT-PY
17/01/2025

Sở Y tế 

Phú Yên
0989637617 Cấp mới

4
NHÀ THUỐC 

GPP AN HƢNG

Khu phố Đa Ngƣ 

(TĐ số 214, TBĐ 

số 30), phƣờng Hòa 

Hiệp Nam, thị xã 

Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên

2242/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng 

(Bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Võ Thị Kim 

Trí
10/10/1987

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

1535/CCHN-D-

SYT-PY
03/8/2020

Sở Y tế 

Phú Yên
0329627281 Cấp mới

Ghi chú

Phụ lục 2

DANH SÁCH CẤP, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC (GPP)  ĐỢT  05/2025

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng 3 năm 2025 của Sở Y tế Phú Yên)

TT Tên cơ sở Địa chỉ

Giấy chứng nhận GPP

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại

1



Số Ngày cấp
Ngày hết 

hạn
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

Nơi cấp 

CCHND

Ghi chúTT Tên cơ sở Địa chỉ

Giấy chứng nhận GPP

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại

5
QUẦY THUỐC 

AN ĐÔNG

Thôn Phú Vang, xã 

Bình Kiến, thành 

phố Tuy Hoà, tỉnh 

Phú Yên

2243/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; 

vắc xin)

Võ Thị Yến 02/9/1996

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2226/CCHN-D-

SYT-PY
31/12/2024

Sở Y tế 

Phú Yên
0962268337 Cấp mới

6
QUẦY THUỐC 

TUYẾT NHUNG

Thôn Nam Giang, 

xã Sơn Giang, 

huyện Sông Hinh, 

tỉnh Phú Yên

2244/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; 

vắc xin)

Nguyễn Thị 

Tuyết 

Nhung

01/7/1997

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2149/CCHN-D-

SYT-PY
16/4/2024

Sở Y tế 

Phú Yên
0353022106 Cấp mới

7
QUẦY THUỐC 

ĐÔNG LOAN

Thôn Phụng Tƣờng 

1, xã Hòa Trị, 

huyện Phú Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

2245/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; 

vắc xin)

Phạm Thị 

Bích Loan
15/8/1990

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

1104/CCHN-D-

SYT-PY
07/5/2018

Sở Y tế 

Phú Yên
0379067022 Cấp mới

8
NHÀ THUỐC 

NHẬT TÂN

115 Trần Hƣng 

Đạo, phƣờng 1, 

thành phố Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên

2246/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng và 

điều kiện lạnh 2
0
C-8

0
C (Bao gồm: thuốc dạng phối 

hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc 

chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm; Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; 

thuốc phóng xạ; vắc xin)

Nguyễn Thị 

Lệ Hà
10/6/1973

Dƣợc 

sĩ đại 

học

986/CCHN-D-

SYT-PY
06/10/2017

Sở Y tế 

Phú Yên
0984124575

Đánh giá Duy trì 

GPP

9
NHÀ THUỐC 

THU HÀ

136 Lê Thánh Tôn, 

phƣờng4, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên

2247/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng 

(Bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Nguyễn Thị 

Tú Nhi
09/9/1980

Dƣợc 

sĩ đại 

học

0044/PY-

CCHND
28/8/2013

Sở Y tế 

Phú Yên
0915063750

Đánh giá Duy trì 

GPP

2



Số Ngày cấp
Ngày hết 

hạn
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

Nơi cấp 

CCHND

Ghi chúTT Tên cơ sở Địa chỉ

Giấy chứng nhận GPP

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại

10

NHÀ THUỐC 

PHÚC AN 

KHANG

Ô phố D1-C, 

đƣờng Phạm Ngọc 

Thạch, phƣờng 9, 

thành phố Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên

2248/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng 

(Bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Nguyễn Thị 

Xuân Nƣơng
29/5/1982

Dƣợc 

sĩ đại 

học

408/PY-

CCHND
15/07/2015

Sở Y tế 

Phú Yên
0972778326

Đánh giá Duy trì 

GPP

11
NHÀ THUỐC 

BÌNH PHÚC

29 Đinh Tiên 

Hoàng, phƣờng 

Phú Đông, thành 

phố Tuy Hoà, tỉnh 

Phú Yên

2249/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng 

(Bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin)

La O Thị 

Xon
29/5/1982

Dƣợc 

sĩ đại 

học

947/CCHN-D-

SYT-PY
23/8/2017

Sở Y tế 

Phú Yên
0947595843

Đánh giá Duy trì 

GPP

12
NHÀ THUỐC 

TRUNG NAM

Khu phố Khoan 

Hậu, phƣờng Xuân 

Đài, thị xã Sông 

Cầu, tỉnh Phú Yên 

2250/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng 

(Bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Nguyễn 

Minh Châu
19/6/1993

Dƣợc 

sĩ đại 

học

2104/CCHN-D-

SYT-PY
30/20/1993

Sở Y tế 

Phú Yên
0916958718

Đánh giá Duy trì 

GPP

13
QUẦY THUỐC 

HƢƠNG ANH

Thôn Long Thủy, 

xã An Phú, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên

2251/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; 

vắc xin)

Trần Thu 

Hƣơng
15/7/1970

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

503/PY-

CCHND
17/12/2015

Sở Y tế 

Phú Yên
0983145774

Đánh giá Duy trì 

GPP

14
QUẦY THUỐC 

TRUNG THẢO

535 Quốc lộ 1A, 

thị trấn Chí Thạnh, 

huyện Tuy An, tỉnh 

Phú Yên

2252/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; 

vắc xin)

Lê Công 

Đạo
02/02/1963

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

1071/CCHN-D-

SYT-PY
08/02/2018

Sở Y tế 

Phú Yên
0905366249

Đánh giá Duy trì 

GPP

3



Số Ngày cấp
Ngày hết 

hạn
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

Nơi cấp 

CCHND

Ghi chúTT Tên cơ sở Địa chỉ

Giấy chứng nhận GPP

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại

15
QUẦY THUỐC 

NHƢ THUYẾT

Thôn Bình Thạnh, 

xã An Ninh Tây, 

huyện Tuy An, tỉnh 

Phú Yên

2253/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; 

vắc xin)

Nguyễn Thị 

Nhƣ Thuyết
09/02/1988

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

1692/CCHN-D-

SYT-PY
15/12/2021

Sở Y tế 

Phú Yên
0367564987

Đánh giá Duy trì 

GPP

16
QUẦY THUỐC 

TUỆ TÂM

Thôn 3, xã Xuân 

Hải, thị xã Sông 

Cầu, tỉnh Phú Yên

2254/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; 

vắc xin)

Trần Thị 

Ngọc Tâm
1993

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

1538/CCHN

-D-SYT-KH
15/11/2021

Sở Y tế 

Khánh 

Hòa

0905356509
Đánh giá Duy trì 

GPP

17
QUẦY THUỐC 

HUỲNH HOA

Thôn Hòa Hiệp, xã 

Xuân Thịnh, thị xã 

Sông Cầu, tỉnh Phú 

Yên

2255/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; 

vắc xin)

Huỳnh Thị 

Hòe
1991

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

3382/CCHN-D-

SYT-HCM
23/8/2018

Sở Y tế 

Hồ Chí 

Minh

0329255516
Đánh giá Duy trì 

GPP

18
QUẦY THUỐC 

HƢNG NGUYÊN

Thôn Chánh Lộc, 

xã Xuân Lộc, thị xã 

Sông Cầu, tỉnh Phú 

Yên

2256/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; 

vắc xin)

Nguyễn Hữu 

Nguyên
28/02/1969

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

1034/CCHN-D-

SYT-PY
06/12/2017

Sở Y tế 

Phú Yên
0982711378

Đánh giá Duy trì 

GPP

19
QUẦY THUỐC 

THU HẰNG

Thôn Đông Phƣớc, 

xã Hòa An, huyện 

Phú Hòa, tỉnh Phú 

Yên

2257/GPP 10/3/2025 10/3/2028
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; 

vắc xin)

Lê Thị Thu 

Hằng
09/9/1973

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

686/CCHN-D-

SYT-PY
16/11/2017

Sở Y tế 

Phú Yên
0935082224

Đánh giá Duy trì 

GPP

4



Số Ngày cấp
Ngày hết 

hạn
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

Nơi cấp 

CCHND

Ghi chúTT Tên cơ sở Địa chỉ

Giấy chứng nhận GPP

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại

20
QUẦY THUỐC 

TỪ TIM 

227 Quốc lộ 1A, 

khu phố Trƣờng 

Xuân, thị trấn Chí 

Thạnh, huyện Tuy 

An, tỉnh Phú Yên

1497/GPP 10/3/2025 04/4/2025
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; 

vắc xin)

Hồ Hồng 

Cúc
18/4/1994

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

1170/CCHN

-D-SYT-KH
07/9/2020

Sở Y tế 

Khánh 

Hòa

0981877262

Cấp điều chỉnh 

(thay đổi PTCM 

HỒ HỒNG CÚC 

thay cho TRẦN 

HOÀNG YẾN)

21
QUẦY THUỐC Á 

CHÂU

Thôn Nhơn Hội, xã 

An Hòa Hải, huyện 

Tuy An, tỉnh Phú 

Yên

1758/GPP 10/3/2025 24/4/2026
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; 

vắc xin)

Lê Thị Kim 

Ngân
24/01/2000

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2148/CCHN-D-

SYT-PY
16/4/2024

Sở Y tế 

Phú Yên
0355448862

Cấp điều chỉnh 

(thay đổi PTCM 

LÊ THỊ KIM 

NGÂN thay cho 

LÊ NGỌC VŨ)

22
QUẦY THUỐC 

KIM THOA

Thôn Phú Nhiêu, 

xã Hòa Mỹ Đông, 

huyện Tây Hòa, 

tỉnh Phú Yên

1648/GPP 10/3/2025 18/10/2025
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; 

vắc xin)

Phạm Thị 

Kim Thoa
03/12/1989

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

2235/CCHN-D-

SYT-PY
24/01/2025

Sở Y tế 

Phú Yên
0979104461

Cấp điều chỉnh 

(thay đổi PTCM 

PHẠM THỊ KIM 

THOA thay cho 

LÊ THỊ HUYỀN 

TRANG)

Tổng cộng: 22 khoản
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